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Quảng Nam, ngày 30      tháng  12  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

tỉnh quảng Nam năm 2016  
​​​

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;  

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam;
Theo Biên bản họp Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1699/TTr-SCT ngày 22/12/2016 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1891/TTr-SNV ngày 27/12/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2016 cho 20 sản phẩm, gồm: 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C và 08 giải Khuyến khích.

(Chi tiết theo danh sách đính kèm).
Điều 2. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt giải được cấp Giấy chứng nhận và kèm theo tiền thưởng như sau:

- Giải A kèm theo số tiền thưởng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

- Giải B kèm theo số tiền thưởng 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

- Giải C kèm theo số tiền thưởng 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Giải Khuyến khích kèm theo số tiền thưởng 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).  

Tiền thưởng chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công của Sở Công Thương năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các đơn vị sản xuất có sản phẩm đạt giải tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.  
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, NC. 
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	CHỦ TỊCH

Đã ký
  Đinh Văn Thu


DANH SÁCH
Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

tỉnh Quảng Nam năm 2016  
 (Kèm theo Quyết định số   4758  /QĐ-UBND ngày   30    /12/2016 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)


I. Giải A

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ

	01
	Bộ trầm giao: Cay - Đắng - Ngọt - Bùi
	Công ty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu Lạc
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	02
	Bình hoa xứ Quảng
	Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam


II. Giải B 

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ

	01
	Đĩa tháp Bàng An
	Công ty TNHH Làng đúc Phước Kiều
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	02
	Đèn ngủ để bàn
	Xí nghiệp Dệt và Kinh doanh tổng hợp Phú Bông
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	03
	Trà nấm lim xanh
	Cơ sở sản xuất Nguyễn Xuân Lực
	Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

	04
	Nhang trầm hương
	Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xứ Tiên
	Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam


III. Giải C 

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ

	01
	Đèn lục giác
	Cơ sở sản xuất Hàng thủ công mỹ nghệ Trần Văn Long
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	02
	Quê tôi
	Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp, tác giả Nguyễn Văn Ân
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	03
	Quảng Nam yêu thương
	Tổ hợp tác điêu khắc mộc mỹ nghệ Vân Long
	Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

	04
	Ngũ Phụng Tề Phi
	Cở sở gỗ mỹ nghệ Nguyễn Văn Phúc
	Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

	05
	Rượu Ka Kun
	Cơ sở sản xuất rượu Hoàng Anh
	Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

	06
	Chè dây Ra Zéh (chè rừng)
	Tổ hợp tác sản xuất chè dây Ra Zéh
	Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam


III. Giải Khuyến khích 

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ

	01
	Bộ lọ 12 con giáp
	Cơ sở đất nung Lê Đức Hạ
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	02
	Cồng chiêng
	Cơ sở đồng mỹ nghệ Lê Minh Hiệp
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	03
	Chi tiết hoa văn đặc trưng sản phẩm thờ cúng
	Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	04
	Xe nước
	Cơ sở tre mỹ nghệ Điện An
	Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	05
	Đèn trang trí 
	Cơ sở mộc điêu khắc, cẩn ốc, xà cừ Phúc Cẩn
	TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

	06
	Sắc Xuân
	Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Đông Phú
	Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

	07
	Rượu Ba kích
	Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh rượu Đức Huy
	Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

	08
	Nước mắm Bảy Tân
	Cơ sở sản xuất nước mắm Bảy Tân
	Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam


(Tổng cộng: 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C và 08 giải Khuyến khích)

PAGE  
3

